
Lý 

thuyết 

Thực hành/ 

thực tập/ bài 

tập/ thảo luận 

Thi/ Kiểm 

tra 

I  CÁC MÔN HỌC CHUNG  22 435 157 255 23

MH01 Chính trị 5 75 41 29 5

MH02 Pháp luật 2 30 18 10 2

MH03 Giáo dục thể chất 2 60 5 51 4

MH04 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 4 75 36 35 4

MH05 Tin học 3 75 15 58 2

MH06 Tiếng Anh  6 120 42 72 6

II  CÁC MÔN HỌC,  MÔ ĐUN CHUYÊN MÔN 61 1500 429 1005 66

II.1   Các môn học, mô đun cơ sở 16 300 138 146 16

MH14  Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 30 20 8 2

MH15  Quản trị học 2 45 15 28 2

MH16 Tổng quan du lịch 2 45 15 28 2

MH17  Tổng quan về cơ sở lưu trú 2 30 20 8 2

MH18  Marketing căn bản 2 30 20 8 2

MH19  Thanh toán quốc tế trong NHKS 2 30 20 8 2

MH20  An toàn và vệ sinh trong khách sạn 2 30 20 8 2

MH21  Kỹ năng giao tiếp và truyền thông 2 60 8 50 2

II.2   Các môn học, mô đun chuyên môn 41 1140 251 843 46

MH22 Tâm lý du khách 2 30 20 8 2

MH23 Luật du lịch 2 45 15 28 2

MĐ24 Tiếng anh chuyên ngành 3 90 8 79 3

MĐ25 Marketing du lịch 3 75 12 60 3

MH26 Quản trị hoạt động lưu trú 3 60 30 26 4

MH27 Quản trị dịch vụ ăn uống 3 45 27 30 3

MH28 Quản trị nguồn nhân lực 2 45 20 22 3

MH29 Hạch toán định mức 3 60 27 30 3

MĐ30 Nghiệp vụ Buồng phòng 2 60 5 53 2

MĐ31 Nghiệp vụ Lễ tân 2 45 15 28 2

MH32 MICE 3 60 27 30 3

MĐ33 Nghiệp vụ thanh toán 2 45 15 28 2

MĐ34 Tổ chức sự kiện trong kinh doanh KS 2 60 15 41 4

MĐ35 Kiến tập 2 90 0 85 5

MĐ36 Thực tập 7 310 15 295 5

II. 3 Môn học, mô đun tự chọn (chọn 2 trong 4) 4 60 40 16 4

MH37  Quản lý chất lượng dịch vụ 2 30 20 8 2

MH38 Quản trị dịch vụ bổ sung 2 30 20 8 2

MH21 Văn hóa ẩm thực Việt Nam và các nước 2 30 20 8 2

MH39  Quản trị rủi ro 2 30 20 8 2

III  HỌC PHẦN KHÔNG TÍCH LŨY 

Tin học chuẩn đầu ra 

Ngoại ngữ chuẩn đầu ra 

Kỹ năng mềm 

83 1935 586 1260 89Tổng cộng
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